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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa 06 tháng đầu năm  

và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 

 

 

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030”; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai 

đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 

04/4/2022 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai 

đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 5312/KH-BCĐCĐS 

ngày 13/6/2022 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa về hoạt động của 

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2022; Ban Chỉ đạo chuyển đổi số 

tỉnh Khánh Hòa báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH KHÁNH HÒA 

06 THÁNG ĐẦU NĂM 

1. Công tác chỉ đạo, xây dựng chƣơng trình, kế hoạch triển khai 

06 tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh đã ban hành 13 quyết định, 09 kế hoạch 

tổ chức triển khai hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, bao gồm: 

- Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 phê duyệt dự án Nâng cấp 

hệ thống Hội nghị giao ban trực tuyến tỉnh Khánh Hòa; 

- Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 11/02/2022 ban hành Kế hoạch đào tạo 

và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa;  

- Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 17/02/2022 công bố kết quả đánh giá, 

xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử của cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa năm 2021; 

- Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 về đổi tên Ban Chỉ đạo xây 

dựng chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa thành Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh 

Khánh Hòa và kiện toàn tổ chức;  

- Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 sửa đổi, bổ sung Danh mục 

TTHC trực tuyến mức độ 3, 4, thanh toán trực tuyến, bưu chính công ích trên địa 

bàn tỉnh Khánh Hòa; 

- Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 ban hành Quy trình tạm thời tổ 

chức, vận hành phiên hội nghị truyền hình từ xã lên Chính phủ tại tỉnh Khánh Hòa;  
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- Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 22/3/2022 về việc giao chỉ tiêu hồ sơ 

được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 cho các sở, ngành, địa phương 

năm 2022;  

- Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 ban hành Kế hoạch chuyển 

đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 ban hành Quy chế về quản 

lý, vận hành và khai thác sử dụng Hệ thống GIS Khánh Hòa; 

- Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 ban hành Quy chế hoạt 

động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa;  

- Quyết định số 1423/QĐ-CTUBND ngày 19/5/2022 phê duyệt Kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu Dự án “Nâng cấp hệ thống Hội nghị giao ban trực tuyến tỉnh Khánh 

Hòa”;  

- Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 05/7/2022 phê duyệt Đề cương và dự 

toán chi tiết “Xây dựng Hệ thống thông tin Khu dân cư điện tử tỉnh Khánh Hòa”; 

- Quyết định số 1951/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 phê duyệt Hồ sơ đề xuất 

cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với Trung tâm dữ liệu tỉnh Khánh Hòa; 

- Kế hoạch số 3060/KH-UBND ngày 06/4/2020 về thực hiện Quyết định số 

1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án 

“Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc 

tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022 và 

kế hoạch khung giai đoạn 2022 - 2025; 

- Kế hoạch số 3717/KH-UBND ngày 26/4/2022 về phát triển Chính quyền số 

và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Khánh Hòa năm 2022;  

- Kế hoạch số 4152/KH-BCĐCĐS ngày 11/5/2022 về tổ chức Hội nghị 

chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa; 

- Kế hoạch số 4205/KH-UBND ngày 12/5/2022 về hỗ trợ, thúc đẩy chuyển 

đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và 

bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh;  

- Kế hoạch số 4263/KH-UBND ngày 13/5/2022 về Ứng phó sự cố, bảo đảm 

an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022; 

- Kế hoạch số 4949/KH-UBND ngày 03/6/2022 về triển khai thực hiện Quyết 

định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 

“Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số 

quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;  

- Kế hoạch số 5312/KH-BCĐCĐS ngày 13/6/2022 của Trưởng Ban Chỉ đạo 

chuyển đổi số về Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh 

Hòa năm 2022;  

- Kế hoạch số 5225/KH-UBND ngày 10/6/2022 về tuyên truyền về chuyển 

đổi số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 

2030; 
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- Kế hoạch số 5385/KH-UBND ngày 14/6/2022 về phát triển Nền tảng địa chỉ 

số quốc gia gắn liền với bản đồ số tại tỉnh Khánh Hòa. 

2. Kết quả triển khai thực hiện 

2.1. Hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp 

- Tỉnh đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 -  

2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch phát triển Chính quyền số và bảo đảm 

an toàn thông tin mạng tỉnh Khánh Hòa năm 2022; Kế hoạch hoạt động của Ban 

Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2022. 

- Đổi tên, kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa và ban hành 

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa. 

- Tổ chức phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh 

Hòa vào tháng 4/2022. 

- Tổ chức Hội nghị Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa với sự tham dự của hơn 

650 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, địa phương, các 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vào tháng 5/2022. 

- Tổ chức ký kết Thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025 

giữa UBND tỉnh Khánh Hòa và Công ty Cổ phần FPT (tháng 01/2022), Tập đoàn 

Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (tháng 5/2022), Tập đoàn VNPT (tháng 

6/2022). 

- Tổ chức ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Sở Thông tin và 

Truyền thông và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa nhằm 

triển khai các nội dung: Công tác thông tin, tuyên truyền; thúc đẩy thực hiện 

chuyển đổi số; triển khai các hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên 

tỉnh; quản lý báo chí, xuất bản, thúc đẩy văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi; thúc 

đẩy phát triển lĩnh vực bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh (tháng 5/2022). 

- Thực hiện đánh giá chỉ số chuyển đổi số (DTI) năm 2021; đánh giá mức độ 

sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 theo hướng dẫn của 

Bộ Thông tin và Truyền thông. 

- Triển khai việc cấp phép thử nghiệm triển khai phát sóng mạng 5G trên địa 

bàn tỉnh Khánh Hòa. 

- Nhằm cụ thể hóa công tác chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc triển khai thực 

hiện thủ tục hành chính trực tuyến, thanh toán trực tuyến và tăng cường hoạt động 

giao dịch điện tử giữa cơ quan nhà nước với người dân, UBND tỉnh ban hành 

quyết định giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 

cho các sở, ngành, địa phương năm 2022. Phương án giao chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến 

được đề xuất trên cơ sở bảo đảm công bằng, khả thi trong tổ chức thực hiện, phù 

hợp với đặc điểm của từng nhóm cơ quan, đơn vị, địa phương và tạo động lực đẩy 

mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Trung tâm Dịch vụ hành chính 

công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa. Năm 2022, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến giao cho các 

Sở, ban, ngành là 45% - 50%, UBND cấp huyện là 35% - 40%, UBND cấp xã là 

25% - 30%. Đồng thời, để khuyến khích, đẩy mạnh việc nộp hồ sơ trực tuyến của 
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người dân, tỉnh Khánh Hòa đã ban hành 07 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, 

trong đó quy định mức thu lệ phí đối với các giao dịch trực tuyến mức độ 3, 4 bằng 

50% - 80% mức thu giao dịch trực tiếp. 

- Phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công 

an triển khai kiểm thử kết nối, tích hợp Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Trung 

tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh trên đường truyền mạng truyền số 

liệu chuyên dùng CPNET. Kết nối, kiểm thử các phương thức kết nối (API) trên cả 

3 dịch vụ: Xác nhận số định danh cá nhân và chứng minh nhân dân, xác thực thông 

tin hộ gia đình, tra cứu thông tin công dân. Trên cơ sở hướng dẫn kỹ thuật tại Văn 

bản số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông, kết 

quả kiểm tra đánh giá an ninh mạng, an toàn các hệ thống thông tin tại Trung tâm 

dữ liệu tỉnh có kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Khánh Hòa 

của Tổ công tác Bộ Công an, tỉnh đang thực hiện việc đầu tư, nâng cấp các thành 

phần công nghệ thông tin thiết yếu tại Trung tâm dữ liệu tỉnh để đáp ứng yêu cầu 

về an toàn, an ninh mạng. 

- Thực hiện tích hợp 459 dịch vụ công mức độ 3, 4 của tỉnh lên Cổng Dịch vụ 

công quốc gia. Kết nối, tích hợp Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến 

tỉnh với các hệ thống thông tin: Hệ thống cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, Hệ 

thống quản lý hộ tịch điện tử, Hệ thống dịch vụ công vận tải đường bộ của Bộ 

Giao thông vận tải, Cổng thanh toán quốc gia, Hệ thống thu thập, đánh giá việc sử 

dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông (hệ 

thống EMC). 

- Từ đầu năm 2022, toàn tỉnh đã tiếp nhận 113.357 hồ sơ trực tuyến (đạt tỉ lệ 

51%), trong đó có 19.661 hồ sơ thanh toán trực tuyến (với tổng số tiền là 

1.071.189.000 đồng, nâng tổng số tiền thanh toán trực tuyến qua Cổng dịch vụ 

công của tỉnh lên 2.919.477.716 đồng).  

- Về triển khai việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, các cơ 

quan, địa phương đang thực hiện việc rà soát, đăng ký danh sách cấp chứng thư số 

chuyên dùng cho cán bộ, công chức tại Bộ phận một cửa để thực hiện ký số, số hóa 

hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; đã hoàn thành việc xây dựng Kho 

quản lý dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử và các chức năng liên 

quan sẵn sàng cho công tác số hóa, lưu trữ kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

bản điện tử trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh. Đồng thời, 

tiếp tục tổ chức triển khai việc đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục 

vụ số hóa, lưu trữ, kết nối, chia sẻ dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

trên môi trường điện tử và xây dựng Bộ phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính phục vụ số hóa, tạo lập, lưu trữ và quản lý kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

- Tính đến thời điểm báo cáo, có 34 Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, đơn vị 

sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của ngành, 

địa phương giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; 24 Sở, ban, ngành, 

UBND cấp huyện, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 

tuyên truyền về chuyển đổi; 35 Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, đơn vị sự 
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nghiệp trực thuộc UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số/Kế hoạch phát 

triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022; 38 Sở, ban, 

ngành, UBND cấp huyện, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh đã ban hành Kế 

hoạch Ứng phó sự cố, đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022 (Danh sách chi 

tiết theo Phụ lục I đính kèm). 

- 07 địa phương (Diên Khánh, Vạn Ninh, Ninh Hòa, Nha Trang, Cam Lâm, 

Khánh Vĩnh, Cam Ranh) đã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số do 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố làm Trưởng ban và ban hành quy chế 

hoạt động của Ban Chỉ đạo; 02 Sở (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở 

Giao thông vận tải) đã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của cơ quan 

do Giám đốc Sở làm Trưởng ban; 05 địa phương (Nha Trang, Cam Ranh, Ninh 

Hòa, Cam Lâm, Vạn Ninh) đã tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo chuyển đổi số để 

triển khai các nội dung về chuyển đổi số trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố; 02 

địa phương (Cam Ranh, Khánh Vĩnh) đã ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban 

Chỉ đạo chuyển đổi số năm 2022. 

- UBND thành phố Nha Trang đã xây dựng và đưa vào sử dụng Hệ thống 

thông tin quản lý ngành văn hóa và thông tin (phần mềm quản lý cơ sở kinh doanh 

dịch vụ karaoke); ban hành Kế hoạch 3627/KH-UBND ngày 30/5/2022 triển khai 

thí điểm các điểm hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến trên 

địa bàn thành phố tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố và 

UBND các xã, phường Vĩnh Phước, Phước Đồng, Vĩnh Lương, Vĩnh Ngọc, Vĩnh 

Thái, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Trung. 

- Triển khai ý kiến kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tại Thông 

báo số 203/TB-UBND ngày 12/5/2022 về nội dung liên quan đến kinh phí chuyển 

đổi số, trên cơ sở ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông 

đã có văn bản đề nghị các sở, ngành, địa phương cung cấp thông tin về nhu cầu 

kinh phí đầu tư các dự án, nhiệm vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025 (thời 

gian cung cấp thông tin đến hết ngày 22/6/2022). Tính đến ngày 15/7/2022, có 

27/38 cơ quan, đơn vị địa phương đã phối hợp cung cấp thông tin về nhu cầu kinh 

phí đầu tư các dự án, nhiệm vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025. Tổng kinh phí 

dự kiến đề xuất giai đoạn 2022 - 2025 là: 1.634.555,890 triệu đồng (trong đó, 

nguồn vốn chi đầu tư phát triển là: 1.513.276,764 triệu đồng; nguồn vốn sự nghiệp 

là: 121.279,126 triệu đồng). Tổng kinh phí đề xuất năm 2022 là 178.254,398 triệu 

đồng, tổng vốn đã được phân bổ là 93.972,126 triệu đồng. 

2.2. Công tác truyền thông 

- Ban hành Kế hoạch số 5225/KH-UBND ngày 10/6/2022 về tuyên truyền về 

chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến 

năm 2030.  

- Xây dựng và đưa vào hoạt động Trang thông tin điện tử “Chuyển đổi số tỉnh 

Khánh Hòa” nhằm kịp thời cung cấp thông tin về chủ trương, hoạt động và kết quả 

chuyển đổi số của tỉnh đến các tầng lớp nhân dân tại địa chỉ 

“https://chuyendoiso.khanhhoa.gov.vn”. Trang thông tin điện tử “Chuyển đổi số 

tỉnh Khánh Hòa” gồm các chuyên mục: Văn bản; Tin tức - sự kiện; Hỏi – đáp 
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chuyển đổi số; Kinh nghiệm hay chuyển đổi số; Cẩm nang chuyển đổi số; Khánh 

Hòa chuyển đổi số; Văn bản chỉ đạo về chuyển đổi số; Đồ họa trực quan 

(Infographic); Video clip. Tính đến ngày 15/7/2022, đã cập nhật 24 văn bản chỉ 

đạo; 90 tin, bài; 08 tin đồ họa trực quan (Infographic); 07 video clip; 89 Hỏi – đáp 

chuyển đổi số. 

- Ban hành 09 văn bản hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng Thông 

tin điện tử tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung: 

Chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo 

dục và bệnh viện, cơ sở y tế; Chương trình phát triển nền tảng số quốc gia và quản 

lý, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước; thúc 

đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia về quản trị và kinh doanh du lịch; 

thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên lĩnh vực cư trú, căn cước công 

dân, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và con dấu; phát 

triển kinh tế số, nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số và sử dụng nền tảng 

số quốc gia về họp trực tuyến; xây dựng chính quyền điện tử, Trung tâm Dịch vụ 

hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa; Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 

06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và ứng dụng định danh điện tử quốc gia 

VNEID; nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); định danh, xác thực 

điện tử và 25 dịch vụ công trực tuyến; thực hiện Chiến lược phát triển thương mại 

trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh,... 

- Tổ chức Hội nghị tập huấn về chuyển đổi số cho 300 doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh; tập huấn nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho 157 cán bộ 

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các 

huyện, thị xã, thành phố, cán bộ làm công tác thông tin cơ sở tại các xã, phường, 

thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đăng ký danh sách cán bộ (730 cán bộ) tham dự Chương 

trình bồi dưỡng về chuyển đổi số cho lãnh đạo UBND cấp xã gửi Bộ Thông tin và 

Truyền thông tổng hợp, tạo tài khoản truy cập Nền tảng học trực tuyến mở đại trà. 

Xây dựng kế hoạch mở các lớp đào tạo Thạc sĩ ngành khoa học máy tính phục vụ 

nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh.  

- Các Sở, ban, ngành, địa phương đã quan tâm đẩy mạnh công tác truyền 

thông, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số thông qua các hình thức: Tuyên 

truyền, phổ biến trực tuyến và trực tiếp cho CBCC và người lao động; tạo Banner 

và chuyên mục Chuyển đổi số trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn 

vị, địa phương (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, 

Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố Cam 

Ranh, UBND thành phố Nha Trang, UBND huyện Diên Khánh, UBND huyện Vạn 

Ninh, UBND huyện Cam Lâm). 

2.3 Tiến độ triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, dự án của các Sở, ban, 

ngành, địa phƣơng 

- Sở Nội vụ: UBND tỉnh đã phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết hoạt động 

ứng dụng công nghệ thông tin “Xây dựng hệ thống thông tin khu dân cư điện tử”. 

- Sở Văn hóa và Thể thao: Đang trong giai đoạn hoàn chỉnh Báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư dự án “Ứng dụng công nghệ số Trưng bày, quảng bá tiềm năng, 
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giá trị di sản văn hóa Khánh Hòa tại Bảo tàng Khánh Hòa” trên cơ sở ý kiến góp ý 

của cơ quan chuyên môn. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  

+ Đang triển khai thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng phần mềm đánh giá phân 

hạng sản phẩm OCOP” (đang trong giai đoạn đấu thầu);  

+ Đối với Đề cương và dự toán chi tiết hoạt động ứng dụng công nghệ thông 

tin “Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống công trình thủy lợi tỉnh Khánh Hòa”, hiện Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang đề nghị Sở Tài chính xem xét, bổ sung 

kinh phí. 

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: 

+ Đang trong giai đoạn tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh để thông qua 

chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng hệ thống phần mềm quản trị nhà trường của 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang” (dự án đã có báo cáo thẩm định 

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư); 

+ Đã trình UBND tỉnh Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình 

chuyển đổi số trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

- Sở Du lịch: 

+ Đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh chủ trương đầu tư dự án “Trung 

tâm điều hành thông tin, hỗ trợ khách du lịch” (Ban Văn hóa – Xã hội/Hội đồng 

nhân dân tỉnh đã họp thẩm tra dự án);  

+ Đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số ngành du lịch giai đoạn 2021 - 2025, 

định hướng đến năm 2030; 

+ Đang triển khai nhiệm vụ “Số hóa dữ liệu quản lý nhà nước tại Sở Du lịch 

tỉnh Khánh Hòa”. 

- UBND thành phố Cam Ranh: Đang triển khai thi công, lắp đặt hệ thống thiết 

bị thuộc gói thầu “Chuyển đổi Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - 

viễn thông xã Cam Thịnh Đông”. 

- UBND xã Cầu Bà – huyện Khánh Vĩnh: Đang trong giai đoạn tổ chức triển 

khai gói thầu “Mua sắm thiết bị chuyển đổi Đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công 

nghệ thông tin - viễn thông”. 

- UBND thành phố Nha Trang:  

+ Đang trình thẩm định hồ sơ thiết kế chi tiết dự án “Đài truyền thanh ứng 

dụng công nghệ thông tin - viễn thông”; 

+ Đang xây dựng dự thảo Đề án “Xây dựng thí điểm mô hình đô thị thông 

minh tại thành phố Nha Trang”; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Đã trình UBND tỉnh Đề án Chuyển đổi số ngành 

Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030, UBND 

tỉnh đang xem xét, phê duyệt. 
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- Sở Thông tin và Truyền thông: 

+ Đã trình UBND tỉnh Kế hoạch triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng;  

+ Đã tham mưu UBND tỉnh tờ trình về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 

“Xây dựng Trung tâm giám sát điều hành thông minh tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 

1)”; tờ trình về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng Nền tảng tích hợp 

ứng dụng và dịch vụ công nghệ thông tin (LGSP) tỉnh Khánh Hòa”; tờ trình về phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án: “Đầu tư bổ sung hạ tầng công nghệ thông tin phục 

vụ triển khai đề án “Phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực 

điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 

2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”; hiện đang giải trình ý kiến thẩm định của Hội 

đồng thẩm định dự án. 

- Sở Khoa học và Công nghệ: Triển khai nhiệm vụ tổ chức tuyển chọn, quản 

lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ chuyển đổi số theo kế hoạch khoa 

học và công nghệ, năm 2022, có 04 đề tài liên quan đến ứng dụng công nghệ thông 

tin, chuyển đổi số đang được tổ chức triển khai thực hiện: Đề tài “Ứng dụng công 

nghệ thông tin để quản lý cơ sở dữ liệu nghệ thuật bài chòi ở Khánh Hòa”; đề tài 

“Ứng dụng IoT trong công tác quản lý thu phí sử dụng lòng đường để đỗ xe ôtô 

trên địa bàn thành phố Nha Trang; đề tài “Xây dựng hệ thống giám sát và điều 

khiển nhà yến thông minh”; đề tài “Xây dựng phần mềm hỗ trợ huấn luyện kỹ 

thuật về động cơ tua bin khí phục vụ đào tạo nhân viên kỹ thuật trên tàu bảo vệ 

quần đảo Trường Sa”; 01 đề tài đang tuyển chọn năm 2022 “Nghiên cứu xây dựng 

hệ thống quản lý tàu cá ra, vào cảng và giám sát sản lượng khai thác thủy sản 

thông qua các cảng cá tại tỉnh Khánh Hòa”. 

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

- Qua công tác tổng hợp, hiện còn 04 cơ quan, đơn vị, địa phương chưa ban 

hành Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn, 03 cơ quan, đơn vị, địa phương chưa ban 

hành Kế hoạch chuyển đổi số/Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an 

toàn thông tin mạng năm 2022, 01 cơ quan, đơn vị, địa phương chưa ban hành Kế 

hoạch Ứng phó sự cố và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022; 14 cơ quan, 

đơn vị, địa phương chưa ban hành Kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số. 

- Một số nhiệm vụ còn chậm triển khai theo tiến độ: Thực hiện việc chuyển 

đổi Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông tại xã Ninh Phú 

(thị xã Ninh Hòa); thành lập Tổ tham mưu chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa; tổ chức 

đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng, trình độ, nhận thức về chuyển đổi số; xây 

dựng ứng dụng hướng dẫn du lịch ảo trên thiết bị di động. 

III. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2022  

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành 

phố khẩn trương chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng và ban hành Kế hoạch chuyển 

đổi số giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch chuyển đổi số 

năm 2022, Kế hoạch ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022, 

Kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số và các nhiệm vụ theo kế hoạch.  
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- Giám đốc Sở Du lịch: Chỉ đạo tổ chức triển khai xây dựng Trung tâm điều 

hành thông tin hỗ trợ khách du lịch; ứng dụng công nghệ thông tin trong số hóa, 

chuyển đổi số dữ liệu quản lý nhà nước về du lịch; xây dựng ứng dụng hướng dẫn 

du lịch ảo trên thiết bị di động; triển khai Nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch 

của các cơ sở doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh. 

- Giám đốc Sở Y tế: Chỉ đạo tổ chức triển khai Kế hoạch số 4205/KH-UBND 

ngày 12/5/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, 

thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, 

cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; ứng dụng công nghệ thông tin trong khám bệnh, chữa 

bệnh và thanh toán bảo hiểm; triển khai hệ thống khám chữa bệnh từ xa; ứng dụng 

công nghệ thông tin kết nối các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo tổ chức triển khai Quyết 

định số 439/QĐ-UBND ngày 11/02/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban 

hành Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 

2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 

17/3/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy trình tạm thời tổ 

chức, vận hành phiên hội nghị truyền hình từ xã lên Chính phủ tại tỉnh Khánh Hòa; 

thành lập Tổ tham mưu chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa; tổ chức đào tạo, tập huấn 

nâng cao kỹ năng, trình độ, nhận thức về chuyển đổi số; Hội thảo hợp tác chuyển 

đổi số với Ấn độ; triển khai xây dựng các nền tảng số dùng chung của tỉnh; tiếp tục 

hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, hệ thống 

thông tin cơ sở tuyên truyền các nội dung liên quan đến chuyển đổi số; thực hiện 

cập nhật các thông tin về chuyển đổi số trên Trang thông tin điện tử “Chuyển đổi 

số tỉnh Khánh Hòa”. 

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo tổ chức triển khai Kế hoạch số 

4205/KH-UBND ngày 12/5/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc hỗ trợ, thúc 

đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở 

giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên 

ngành giáo dục và đào tạo; xây dựng Trung tâm điều hành về giáo dục và đào tạo 

tỉnh Khánh Hòa. 

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo tổ chức triển 

khai nhiệm vụ xây dựng hệ thống thông địa lý ngành lâm nghiệp dựa trên nền tảng 

GIS Khánh Hòa; trang bị hệ thống họp trực tuyến cho toàn ngành Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 

- Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao: Chỉ đạo tổ chức triển khai nhiệm vụ đầu 

tư phát triển Thư viện tỉnh theo mô hình thư viện số và thư viện tự động hóa; ứng 

dụng công nghệ số trưng bày, quảng bá tiềm năng, giá trị di sản văn hóa Khánh 

Hòa tại Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa; ứng dụng mã QR-Guiding tại một số di tích 

Quốc gia trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

- Giám đốc Sở Giao thông vận tải: Chỉ đạo tổ chức triển khai nhiệm vụ xây 

dựng Trung tâm giám sát điều hành giao thông thông minh. 

- Giám đốc Sở Tài chính: Chỉ đạo tổ chức triển khai phần mềm Quản lý phân 
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bổ dự toán ngân sách cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. 

- Giám đốc Sở Công Thương: Tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai Kế hoạch số 

3060/KH-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 

1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy 

mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến 

thương mại giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022 và kế 

hoạch khung giai đoạn 2022 – 2025. 

- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ: Chỉ đạo tổ chức tuyển chọn, quản lý 

các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ chuyển đổi số theo kế hoạch khoa 

học và công nghệ hằng năm. 

- Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm, thị xã Ninh Hòa, thành phố Nha Trang: 

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai việc chuyển đổi Đài truyền thanh ứng dụng 

công nghệ thông tin – viễn thông. 

- Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang, UBND thành phố Cam Ranh, thị xã 

Ninh Hòa, huyện Cam Lâm: Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ việc lập, thẩm định, trình 

UBND tỉnh phê duyệt Đề án đô thị thông minh. 

- Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa: Chỉ đạo triển khai chọn và hình thành thí 

điểm 01 chợ thương mại trên địa bàn thị xã triển khai thực hiện thanh toán không 

dùng tiền mặt, thực hiện từ năm 2023. 

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo việc thành lập Tổ 

công nghệ số cộng đồng tại các xã, phường, thị trấn trên cơ sở hướng dẫn của Sở 

Thông tin và Truyền thông sau khi Kế hoạch được UBND tỉnh ban hành./. 

Nơi nhận: TL. TRƢỞNG BAN CHỈ ĐẠO 
- UBQG về CĐS (VBĐT); 

- Bộ TT&TT (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT); 

- Các Sở, ban, ngành (VBĐT); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (VBĐT); 

- Đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh (VBĐT); 

- Thành viên BCĐCĐS (VBĐT); 

- Tổ giúp việc BCĐCĐS (VBĐT); 

- Lưu: BCĐCĐS, STTTT. 

THƢ KÝ  

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC  

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  

Phạm Duy Lộc 
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Phụ lục I 

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI SỐ  

CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƢƠNG 

(Kèm theo Báo cáo số 1976/BC-BCĐCĐS ngày 19/7/2022  

của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa) 

 

STT Tên cơ quan 

Kế hoạch 

chuyển đổi 

số giai 

đoạn 

2021-2025, 

định 

hƣớng 

2030 

Kế hoạch 

chuyển đổi 

số/Kế 

hoạch phát 

triển chính 

quyền số và 

bảo đảm an 

toàn thông 

tin mạng 

năm 2022 

Kế hoạch 

ứng phó 

sự cố và 

bảo đảm 

an toàn 

thông tin 

mạng 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

tuyên 

truyền 

về 

chuyển 

đổi số 

Cung 

cấp 

thông 

tin về 

nhu cầu 

kinh 

phí 

chuyển 

đổi số  

I Sở, ban, ngành 17 19 21 12 14 

1.  Sở Xây dựng x x x x x 

2.  Sở Ngoại vụ x x x   

3.  Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 

x x x x x 

4.  Sở Khoa học và Công 

nghệ 

x x x  x 

5.  Sở Văn hóa và Thể 

thao 

x x x x  

6.  Sở Nội vụ x x x  x 

7.  Sở Công Thương x x x x x 

8.  Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

x x x x x 

9.  Sở Giao thông vận tải x x x x  

10.  BQL Khu kinh tế Vân 

Phong 

x x x x x 

11.  Thanh tra tỉnh x x x  x 

12.  Sở Y tế  x x x  

13.  Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

 x x x x 

14.  Sở Thông tin và 

Truyền thông 

x x x x x 

15.  Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

Kế hoạch 

ban hành vào 

năm 2021, 

chưa cập 

nhật lại theo 

Quyết định 

số 909/QD-

x x  x 
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STT Tên cơ quan 

Kế hoạch 

chuyển đổi 

số giai 

đoạn 

2021-2025, 

định 

hƣớng 

2030 

Kế hoạch 

chuyển đổi 

số/Kế 

hoạch phát 

triển chính 

quyền số và 

bảo đảm an 

toàn thông 

tin mạng 

năm 2022 

Kế hoạch 

ứng phó 

sự cố và 

bảo đảm 

an toàn 

thông tin 

mạng 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

tuyên 

truyền 

về 

chuyển 

đổi số 

Cung 

cấp 

thông 

tin về 

nhu cầu 

kinh 

phí 

chuyển 

đổi số  

UBND ngày 

04/4/2022 

của UBND 

tỉnh 

16.  Sở Tài chính x x x x x 

17.  Ban Dân tộc x x x x  

18.  Sở Tư pháp x x x x x 

19.  VP Ủy ban nhân dân 

tỉnh 

 x x   

20.  Sở Du lịch Đã ban 

hành nhưng 

chưa gửi Kế 

hoạch về Sở 

TTTT 

 x  x 

21.  Công an tỉnh   x   

II UBND huyện, thị xã, 

thành phố 

08 08 08 06 05 

1.  UBND huyện Cam 

Lâm 

x x x x x 

2.  UBND huyện Diên 

Khánh 

x x x Đã ban 

hành 

nhưng 

chưa 

gửi Kế 

hoạch 

về Sở 

TTTT 

 

3.  UBND huyện Khánh 

Vĩnh 

x x x  x 

4.  UBND huyện Khánh 

Sơn 

x x x x  

5.  UBND huyện Vạn 

Ninh 

Đã ban 

hành nhưng 

chưa gửi Kế 

hoạch về Sở 

TTTT 

x x x x 
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STT Tên cơ quan 

Kế hoạch 

chuyển đổi 

số giai 

đoạn 

2021-2025, 

định 

hƣớng 

2030 

Kế hoạch 

chuyển đổi 

số/Kế 

hoạch phát 

triển chính 

quyền số và 

bảo đảm an 

toàn thông 

tin mạng 

năm 2022 

Kế hoạch 

ứng phó 

sự cố và 

bảo đảm 

an toàn 

thông tin 

mạng 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

tuyên 

truyền 

về 

chuyển 

đổi số 

Cung 

cấp 

thông 

tin về 

nhu cầu 

kinh 

phí 

chuyển 

đổi số  

6.  UBND thị xã Ninh 

Hòa  

x x x   

7.  UBND thành phố 

Cam Ranh 

x x x x x 

8.  UBND thành phố Nha 

Trang 

x x x x x 

III Các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc UBND 

tỉnh 

09 

 

08 

 

09 

 

05 

 

08 

1.  BQLDA đầu tư xây 

dựng các công trình 

Giao thông tỉnh 

Khánh Hòa 

x x x x x 

2.  BQLDA đầu tư xây 

dựng các công trình 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh 

Khánh Hòa 

x x x x x 

3.  BQLDA đầu tư xây 

dựng các công trình 

Dân dụng và Công 

nghiệp tỉnh Khánh 

Hòa 

x x x x x 

4.  BQLDA Khu du lịch 

Bán đảo Cam Ranh  

x x x x x 

5.  BQLDA Phát triển 

tỉnh Khánh Hòa 

x x x  x 

6.  Trường Cao đẳng Kỹ 

thuật công nghệ Nha 

Trang 

x x x  x 

7.  Trường Cao đẳng Y tế 

Khánh Hòa 

 x x   

8.  Trường Đại học 

Khánh Hòa 

x x x x x 
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STT Tên cơ quan 

Kế hoạch 

chuyển đổi 

số giai 

đoạn 

2021-2025, 

định 

hƣớng 

2030 

Kế hoạch 

chuyển đổi 

số/Kế 

hoạch phát 

triển chính 

quyền số và 

bảo đảm an 

toàn thông 

tin mạng 

năm 2022 

Kế hoạch 

ứng phó 

sự cố và 

bảo đảm 

an toàn 

thông tin 

mạng 

năm 

2022 

Kế 

hoạch 

tuyên 

truyền 

về 

chuyển 

đổi số 

Cung 

cấp 

thông 

tin về 

nhu cầu 

kinh 

phí 

chuyển 

đổi số  

9.  Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh 

Khánh Hòa 

x    x 

10.  Quỹ Đầu tư phát triển 

tỉnh 

x  x   

(Ghi chú: Dấu “x”: Đã thực hiện) 
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Phụ lục II 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ  

TẠI KẾ HOẠCH SỐ 5312/KH-BCĐCĐS NGÀY 13/6/2022 

(Kèm theo Báo cáo số 1976/BC-BCĐCĐS ngày 19/7/2022  

của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa) 

 

STT Nội dung, nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Nêu rõ kết quả thực hiện 

 (ghi rõ số, ký hiệu văn bản) 

1. Tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo, hƣớng dẫn của UBND tỉnh về chuyển đổi số 

1.1 

Quyết định số 

439/QĐ-UBND ngày 

11/02/2022 của 

UBND tỉnh Khánh 

Hòa về việc ban hành 

Kế hoạch đào tạo và 

phát triển nguồn nhân 

lực an toàn thông tin 

giai đoạn 2021 - 2025 

trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

 

Sở Nội 

vụ, Sở 

Tài 

chính; 

các Sở, 

ban, 

ngành; 

UBND 

cấp 

huyện; 

các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

Năm 2022 Thực hiện trong Quý III/2022. 

1.2 

Quyết định số 

734/QĐ-UBND ngày 

17/3/2022 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa về 

việc ban hành Quy 

trình tạm thời tổ chức, 

vận hành phiên hội 

nghị truyền hình từ xã 

lên Chính phủ tại tỉnh 

Khánh Hòa 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

 

Các Sở, 

ban, 

ngành; 

các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

Năm 2022 Thực hiện trong Quý III/2022. 

1.3 

Quyết định số 

752/QĐ-UBND ngày 

22/3/2022 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa về 

việc giao chỉ tiêu hồ 

sơ trực tuyến mức độ 

3, 4 cho các cơ quan, 

địa phương năm 2022 

Các Sở, 

ban, 

ngành; 

UBND 

cấp 

huyện; 

các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông, Sở 

Nội vụ 

Năm 2022 

- Sở Thông tin và Truyền 

thông đã có văn bản hướng 

dẫn triển khai thực hiện 

(847/STTTT-CNTTBCVT 

ngày 05/4/2022); 

- UBND huyện Khánh Vĩnh, 

thành phố Nha Trang, huyện 

Cam Lâm đã có quyết định 

giao chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến 

cho các cơ quan chuyên môn, 

UBND các xã, thị trấn thuộc 

huyện năm 2022; 

- UBND thị xã Ninh Hòa có 

văn bản hướng dẫn triển khai 

thực hiện Quyết định giao chỉ 

tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải 

quyết trực tuyến mức độ 3, 4 

cho các Phòng chuyên môn, 
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STT Nội dung, nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Nêu rõ kết quả thực hiện 

 (ghi rõ số, ký hiệu văn bản) 

UBND các xã, phường năm 

2022; tuyên truyền thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3,4 trên lĩnh vực cư trú, 

căn cước công dân, ngành 

nghề đầu tư kinh doanh có 

điều kiện về an ninh trật tự và 

con dấu. 

1.4 

Quyết định số 

909/QĐ-UBND ngày 

04/4/2022 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa về 

việc ban hành Kế 

hoạch chuyển đổi số 

tỉnh Khánh Hòa giai 

đoạn 2021 - 2025, 

định hướng đến năm 

2030 

Các Sở, 

ban, 

ngành; 

UBND 

cấp 

huyện; 

các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Năm 2022 

34 Sở, ban, ngành, UBND cấp 

huyện, đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc UBND tỉnh đã ban hành 

Kế hoạch chuyển đổi số của 

ngành, địa phương giai đoạn 

2021 - 2025, định hướng đến 

năm 2030. 

1.5 

Quyết định số 

1145/QĐ-UBND ngày 

28/4/2022 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa về 

việc ban hành Quy 

chế quản lý, vận hành 

và khai thác sử dụng 

Hệ thống GIS Khánh 

Hòa 

Các Sở, 

ban, 

ngành; 

UBND 

cấp 

huyện; 

các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thônngg 

Năm 2022 

Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Sở Du lịch, Sở Y tế, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông 

thôn, UBND huyện Cam 

Lâm, thành phố Nha Trang đã 

có văn bản tổ chức triển 

khai/báo cáo kết quả thực 

hiện. 

1.6 

Kế hoạch số 

3717/KH-UBND ngày 

26/04/2022 của 

UBND tỉnh Khánh 

Hòa về việc phát triển 

chính quyền số và bảo 

đảm an toàn thông tin 

mạng tỉnh Khánh Hòa 

năm 2022 

Các Sở, 

ban, 

ngành; 

UBND 

cấp 

huyện 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông; 

các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

Năm 2022 

35 Sở, ban, ngành, UBND cấp 

huyện, đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc UBND tỉnh đã ban hành 

Kế hoạch chuyển đổi số năm 

2022. 

1.7 

Kế hoạch số 

4263/KH-UBND ngày 

13/5/2022 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa về 

việc Ứng phó sự cố, 

bảo đảm an toàn thông 

tin mạng trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa  

Các Sở, 

ban, 

ngành; 

UBND 

cấp 

huyện 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông; 

các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

Năm 2022 

38 Sở, ban, ngành, UBND cấp 

huyện, đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc UBND tỉnh đã ban hành 

Kế hoạch Ứng phó sự cố, đảm 

bảo an toàn thông tin mạng 

năm 2022. 

1.8 

Kế hoạch số 

4205/KH-UBND ngày 

12/5/2022 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa về 

việc hỗ trợ, thúc đẩy 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo; 

Sở Y tế 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông; 

các Sở, 

Năm 2022 Thực hiện trong năm 2022. 
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STT Nội dung, nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Nêu rõ kết quả thực hiện 

 (ghi rõ số, ký hiệu văn bản) 

chuyển đổi số, thanh 

toán không dùng tiền 

mặt trong các trường 

học, cơ sở giáo dục và 

bệnh viện, cơ sở y tế 

trên địa bàn tỉnh 

ban, 

ngành; 

UBND 

cấp 

huyện; 

các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

1.9 

Kế hoạch số 

1403/KH-UBND ngày 

18/02/2022 của 

UBND tỉnh về triển 

khai Đề án “Phát triển 

ứng dụng dữ liệu về 

dân cư, định danh và 

xác thực điện tử phục 

vụ chuyển đổi số quốc 

gia giai đoạn 2022 - 

2025, tầm nhìn đến 

năm 2030” 

Các Sở, 

ban, 

ngành; 

UBND 

cấp 

huyện 

Công an 

tỉnh, Sở 

Thông tin 

và 

Truyền 

thông; 

các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

Năm 2022 

- Sở Thông tin và Truyền 

thông đã có văn bản trình 

UBND tỉnh về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư nâng cấp hạ 

tầng kỹ thuật công nghệ thông 

tin phục vụ triển khai Đề án 

“Phát triển ứng dụng dữ liệu 

về dân cư, định danh và xác 

thực điện tử phục vụ chuyển 

đổi số quốc gia giai đoạn 

2022 - 2025, tầm nhìn đến 

năm 2030”; 

- Sở Công Thương, UBND 

thành phố Nha Trang, UBND 

thị xã Ninh Hòa, UBND 

huyện Diên Khánh đã ban 

hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện Đề án “Phát triển ứng 

dụng dữ liệu về dân cư, định 

danh và xác thực điện tử phục 

vụ chuyển đổi số quốc gia giai 

đoạn 2022-2025, tầm nhìn 

đến năm 2030”; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đã 

có Báo cáo số 1957/BC-

SKHĐT về nội dung Sơ kết 6 

tháng đầu năm 2022 về kết 

quả triển khai thực hiện Đề án 

06/QĐ-TTg; Công văn số 

2480/SKHĐT-VP về việc rà 

soát, đề xuất dự kiến kinh phí 

theo phiên bản 1.0 và đề xuất 

nhu cầu dự kiến kinh phí triển 

khai Đề án 06. 

1.10 

Kế hoạch số 

3060/KH-UBND ngày 

06/4/2022 của UBND 

tỉnh thực hiện Quyết 

định số 1968/QĐ-TTg 

ngày 22/11/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ 

Sở Công 

Thương 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông; 

các sở, 

ban, 

ngành; 

Năm 2022 

Tổ chức Hội nghị kết nối giao 

thương hàng hóa trực tiếp và 

trực tuyến giữa tỉnh Khánh 

Hòa và hai tỉnh miền Trung, 

Tây Nguyên; triển lãm trực 

tuyến các sản phẩm đặc trưng 

tỉnh Khánh Hòa; tập huấn ứng 
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STT Nội dung, nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Nêu rõ kết quả thực hiện 

 (ghi rõ số, ký hiệu văn bản) 

phê duyệt Đề án “Đẩy 

mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin và 

chuyển đổi số trong 

hoạt động xúc tiến 

thương mại giai đoạn 

2021 - 2030” trên địa 

bàn tỉnh Khánh Hòa 

năm 2022 và kế hoạch 

khung giai đoạn 2022 

- 2025 

UBND 

cấp 

huyện; 

các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

dụng TMĐT và chuyển đổi số 

trong hoạt động XTTM cho 

doanh nghiệp tỉnh Khánh 

Hòa. 

1.11 

Kế hoạch số 

12216/KH-UBND 

ngày 01/12/2021 của 

UBND tỉnh về hỗ trợ 

đưa hộ sản xuất nông 

nghiệp lên sàn thương 

mại điện tử, thúc đẩy 

phát triển kinh tế số 

nông nghiệp, nông 

thôn trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông; 

UBND 

cấp 

huyện 

Các Sở, 

ban, 

ngành; 

các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

Năm 2022 

- Sở Thông tin và Truyền 

thông đã có văn bản tổ chức 

triển khai Kế hoạch 

(53/STTTT-CNTTBCVT 

ngày 10/01/2022); 

- UBND huyện Cam Lâm đã 

ban hành và thực hiện theo Kế 

hoạch số 5406/KH-UBND 

ngày 16/12/2021. 

- UBND thành phố Nha Trang 

đã tuyên truyền Chương trình 

mỗi xã một sản phẩm 

(Chương trình OCOP) trên 

đài truyền thanh cơ sở. Phối 

hợp với Chi cục phát triển 

nông thôn tỉnh thực hiện đăng 

tải thông tin 14 sản phẩm 

OCOP trên trang thông tin 

điện tử kết nối sản phẩm 

OCOP tại địa chỉ: 

https://ketnoiocop.vn. 

2. Tham mƣu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hƣớng dẫn về chuyển đổi số 

2.1 

Quyết định ban hành 

Kiến trúc chính quyền 

điện tử phiên bản 2.0 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Các Sở, 

ban, 

ngành, 

UBND 

cấp 

huyện; 

các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

Tháng 5/2022 

Sở Thông tin và Truyền thông 

đã có văn bản trình UBND 

tỉnh (1795/TTr-STTTT ngày 

30/6/2022). 

2.2 

Kế hoạch triển khai 

thực hiện Quyết định 

số 146/QĐ-TTg ngày 

28/01/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án “Nâng 

cao nhận thức, phổ 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Các Sở, 

ban, 

ngành; 

UBND 

cấp 

huyện; 

các cơ 

Tháng 5/2022 

UBND tỉnh đã ban hành Kế 

hoạch số 4949/KH-UBND 

ngày 03/6/2022. 



19 

STT Nội dung, nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Nêu rõ kết quả thực hiện 

 (ghi rõ số, ký hiệu văn bản) 

cập kỹ năng và phát 

triển nguồn nhân lực 

chuyển đổi số quốc 

gia đến năm 2025, 

định hướng đến năm 

2030” trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

2.3 

Kế hoạch phát triển 

Nền tảng địa chỉ số 

quốc gia gắn với bản 

đồ số 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông; 

UBND 

cấp 

huyện 

Các Sở, 

ban, 

ngành; 

các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

Tháng 5/2022 

UBND tỉnh đã ban hành Kế 

hoạch số 5385/KH-UBND 

ngày 14/6/2022. 

2.4 

Kế hoạch triển khai 

Tổ công nghệ số cộng 

đồng tỉnh Khánh Hòa 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông; 

UBND 

cấp 

huyện 

Các Sở, 

ban, 

ngành; 

các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

Tháng 5/2022 

Sở Thông tin và Truyền thông 

đã có văn bản trình UBND 

tỉnh (1714/TTr-STTTT ngày 

23/6/2022). 

2.5 

Kế hoạch tuyên truyền 

chuyển đổi số giai 

đoạn 2022 – 2025, 

định hướng đến năm 

2030 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông; 

UBND 

cấp 

huyện 

Các Sở, 

ban, 

ngành; 

các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

Tháng 5/2022 

UBND tỉnh đã ban hành Kế 

hoạch số 5225/KH-UBND 

ngày 10/6/2022. 

2.6 

Kế hoạch triển khai 

các nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ 

phục vụ chuyển đổi số 

giai đoạn 2021 - 2025 

Sở Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

Các Sở, 

ban, 

ngành; 

UBND 

cấp 

huyện; 

các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

Tháng 6/2022 

- Tại Công văn số 

426/SKHCN-QLChN ngày 

13/4/2022 về việc góp ý kế 

hoạch hoạt động của Ban Chỉ 

đạo chuyển đổi số tỉnh Khánh 

Hòa năm 2022, Sở Khoa học 

và Công nghệ đã có ý kiến đề 

xuất nhiệm vụ “Kế hoạch 

triển khai các nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ phục vụ 

chuyển đổi số giai đoạn 2021 

–2025” do Sở Khoa học và 

Công nghệ chủ trì sẽ được 

triển khai thực hiện từ tháng 

4-6/2022; 

- Tại Công văn số 

1021/SKHCN-QLChN ngày 

15/7/2022, Sở Khoa học và 

Công nghệ đề nghị điều chỉnh 

lại nhiệm vụ của Sở Khoa học 

và Công nghệ trong bảng 

phân công nhiệm vụ như sau: 
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STT Nội dung, nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Nêu rõ kết quả thực hiện 

 (ghi rõ số, ký hiệu văn bản) 

“Sở Khoa học và Công nghệ 

tổ chức tuyển chọn, quản lý 

các nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ phục vụ chuyển 

đổi số theo kế hoạch khoa 

học và công nghệ hằng 

năm”. 

2.7 

Kế hoạch thực hiện 

Chương trình chuyển 

đổi số trong giáo dục 

nghề nghiệp đến năm 

2025, định hướng đến 

năm 2030 trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa 

Sở Lao 

động – 

Thương 

binh và 

Xã hội 

Các Sở, 

ban, 

ngành; 

UBND 

cấp 

huyện; 

các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

Tháng 6/2022 

Sở Lao động – Thương binh 

và Xã hội đã có văn bản trình 

UBND tỉnh (205/TTr-

SLĐTBXH ngày 09/6/2022). 

2.8 

Kế hoạch triển khai 

Đề án thí điểm xây 

dựng Khu dân cư điện 

tử 

Sở Nội 

vụ 

Các Sở, 

ban, 

ngành; 

UBND 

cấp 

huyện; 

các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

Tháng 5/2022 

- 1549/KH-BĐH ngày 

10/6/2022; 

- UBND thành phố Nha Trang 

đã ban hành Kế hoạch số 

4355 /KH-UBND ngày 

27/6/2022 về triển khai Đề án 

thí điểm xây dựng Khu dân cư 

điện tử trên địa bàn thành phố 

Nha Trang. 

2.9 

Kế hoạch hỗ trợ 

chuyển đổi số cho các 

doanh nghiệp vừa và 

nhỏ trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Các Sở, 

ban, 

ngành; 

UBND 

cấp 

huyện; 

các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

Tháng 6/2022 

 

Năm 2021, UBND tỉnh đã ban 

hành Kế hoạch số 6502/KH-

UBND ngày 15/7/2021 về 

triển khai chương trình hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa 

chuyển đổi số trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa. Triển khai 

thực hiện Kế hoạch, Sở 

Thông tin và Truyền thông đã 

tổ chức làm việc với Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, VCCI để 

triển khai các nội dung về hỗ 

trợ chuyển đổi số cho các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa vào 

tháng 6/2022. 

2.10 

Kế hoạch hợp tác đào 

tạo nguồn nhân lực 

chuyên môn công 

nghệ thông tin phục 

vụ chuyển đổi số 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Sở Nội 

vụ; Sở 

Tài 

chính; 

các Sở, 

ban, 

ngành; 

Tháng 6/2022 

Sở Thông tin và Truyền thông 

đang phối hợp với Trường 

Đại học Mở Thành phố Hồ 

Chí Minh xây dựng Kế hoạch 

đào tạo nguồn nhân lực 

chuyển đổi số của tỉnh. 
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STT Nội dung, nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Nêu rõ kết quả thực hiện 

 (ghi rõ số, ký hiệu văn bản) 

UBND 

cấp 

huyện; 

các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

3. Xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai các kế hoạch chuyển đổi số 

3.1 

Kế hoạch chuyển đổi 

số giai đoạn 2022 - 

2025, định hướng đến 

năm 2030 

Các sở, 

ban, 

ngành; 

UBND 

cấp 

huyện 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông; 

các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

Tháng 6/2022 

34 sở, ban, ngành, UBND cấp 

huyện, đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc UBND tỉnh đã ban hành 

Kế hoạch chuyển đổi số của 

ngành, địa phương giai đoạn 

2021 - 2025, định hướng đến 

năm 2030. 

3.2 
Kế hoạch chuyển đổi 

số năm 2022 

Các sở, 

ban, 

ngành; 

UBND 

cấp 

huyện 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông; 

các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

Tháng 6/2022 

35 sở, ban, ngành, UBND cấp 

huyện, đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc UBND tỉnh đã ban hành 

Kế hoạch chuyển đổi số năm 

2022. 

4. Xây dựng, kiện toàn đội ngũ nhân lực phục vụ chuyển đổi số 

4.1 

Thành lập Ban Chỉ 

đạo chuyển đổi số cấp 

huyện 

UBND 

cấp 

huyện 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Tháng 5/2022 

UBND huyện Diên Khánh, 

huyện Vạn Ninh, thị xã Ninh 

Hòa, thành phố Nha Trang, 

huyện Cam Lâm, huyện 

Khánh Vĩnh, thành phố Cam 

Ranh đã thành lập/kiện toàn 

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số. 

4.2 

Thành lập Tổ tham 

mưu chuyển đổi số 

tỉnh Khánh Hòa 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Các Sở, 

ban, 

ngành; 

UBND 

cấp 

huyện; 

các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

Tháng 5/2022 Đang triển khai thực hiện. 

4.3 

Thành lập Tổ công 

nghệ số cộng đồng tại 

các xã, phường, thị 

trấn 

UBND 

cấp 

huyện 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông; 

các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

Tháng 6/2022 

(Tỉnh chưa ban hành Quyết 

định thành lập Tổ công nghệ 

số cộng đồng). 
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STT Nội dung, nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Nêu rõ kết quả thực hiện 

 (ghi rõ số, ký hiệu văn bản) 

5. Công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số 

5.1 

Xây dựng và đưa vào 

hoạt động Trang 

thông tin điện tử 

Chuyển đổi số tỉnh 

Khánh Hòa 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Các Sở, 

ban, 

ngành; 

UBND 

cấp 

huyện; 

các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

Từ tháng 4/2022 

- Tỉnh đã xây dựng và đưa 

vào hoạt động Trang thông tin 

điện tử “Chuyển đổi số tỉnh 

Khánh Hòa” nhằm kịp thời 

cung cấp thông tin về chủ 

trương, hoạt động và kết quả 

chuyển đổi số của tỉnh đến 

các tầng lớp nhân dân tại địa 

chỉ 

“https://chuyendoiso.khanhho

a.gov.vn”; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 

Tài chính, Sở Khoa học và 

Công nghệ, Sở Công Thương, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, UBND thành phố 

Cam Ranh, UBND thành phố 

Nha Trang, UBND huyện 

Diên Khánh, UBND huyện 

Vạn Ninh, UBND huyện Cam 

Lâm đã xây dựng chuyên mục 

Chuyển đổi số trên cổng/trang 

thông tin điện tử của cơ quan, 

đơn vị, địa phương. 

5.2 

Tổ chức đào tạo, tập 

huấn nâng cao kỹ 

năng, trình độ, nhận 

thức về chuyển đổi số 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Các Sở, 

ban, 

ngành; 

UBND 

cấp 

huyện; 

các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

Tháng 6/2022 
Đề xuất thực hiện trong tháng 

7/2022. 

5.3 

Hội thảo hợp tác 

chuyển đổi số với Ấn 

độ 

 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Các Sở, 

ban, 

ngành; 

UBND 

cấp 

huyện; 

các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

Tháng 7/2022 

Do lịch công tác phía Ấn Độ 

nên đề xuất thực hiện trong 

tháng 9/2022. 

6. Tổ chức triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 

6.1 

Đề án thí điểm xây 

dựng thành phố Nha 

Trang theo mô hình 

thành phố thông minh 

UBND 

thành phố 

Nha 

Trang 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông; 

- Lập, trình thẩm 

định, phê duyệt đề 

án: Tháng 7/2022. 

- Tổ chức triển 

UBND thành phố Nha Trang 

đã tổ chức họp góp ý đề án 

“Xây dựng thí điểm mô hình 

đô thị thông minh tại thành 
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STT Nội dung, nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Nêu rõ kết quả thực hiện 

 (ghi rõ số, ký hiệu văn bản) 

các sở, 

ban, 

ngành; 

các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

khai đề án: Tháng 

8/2022. 

phố Nha Trang” và “Ứng 

dụng Công dân số Nha 

Trang”. Dự kiến trình các Sở 

ngành góp ý, UBND tỉnh 

trong tháng 7/2022. 

6.2 

Đề án xây dựng thành 

phố Cam Ranh theo 

mô hình thành phố 

thông minh 

UBND 

thành phố 

Cam 

Ranh 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông; 

các Sở, 

ngành, 

địa 

phương; 

các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

- Lập, trình thẩm 

định, phê duyệt đề 

án: Tháng 9/2022. 

- Tổ chức triển 

khai đề án: Tháng 

10/2022. 

Đang triển khai thực hiện. 

6.3 

Đề án xây dựng thị xã 

Ninh Hòa theo mô 

hình thành phố thông 

minh 

UBND 

thị xã 

Ninh Hòa 

 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông; 

các Sở, 

ngành, 

địa 

phương; 

các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

- Lập, trình thẩm 

định, phê duyệt đề 

án: Tháng 9/2022. 

- Tổ chức triển 

khai đề án: Tháng 

10/2022. 

Đang triển khai thực hiện. 

6.4 

Đề án xây dựng huyện 

Cam Lâm theo mô 

hình thành phố thông 

minh 

UBND 

huyện 

Cam 

Lâm. 

 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông; 

các Sở, 

ngành, 

địa 

phương; 

các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

- Lập, trình thẩm 

định, phê duyệt đề 

án: Tháng 9/2022. 

- Tổ chức triển 

khai đề án: Tháng 

10/2022. 

UBND huyện đã giao Phòng 

Văn hóa và Thông tin chủ trì, 

phối hợp với các ngành liên 

quan nghiên cứu, tham mưu 

UBND huyện xây dựng Đề án 

trình UBND tỉnh phê duyệt 

trong tháng 9/2022. 

6.5 

Triển khai xây dựng 

các nền tảng số dùng 

chung của tỉnh 

 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

 

Các Sở, 

ban, 

ngành; 

UBND 

cấp 

huyện; 

các cơ 

- Triển khai nâng 

cấp hệ thống Hội 

nghị giao ban trực 

tuyến tỉnh Khánh 

Hòa: Từ tháng 

3/2022. 

Đang trong giai đoạn đấu 

thầu. 

 

- Xây dựng Nền Đã tham mưu UBND tỉnh Tờ 
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STT Nội dung, nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Nêu rõ kết quả thực hiện 

 (ghi rõ số, ký hiệu văn bản) 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

tảng tích hợp ứng 

dụng và dịch vụ 

công nghệ thông 

tin tỉnh Khánh 

Hòa (LGSP): Từ 

tháng 5/2022. 

trình về phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án “Xây dựng 

Trung tâm giám sát điều hành 

thông minh tỉnh Khánh Hòa 

(giai đoạn 1)”; Tờ trình về 

phê duyệt chủ trương đầu tư 

dự án “Xây dựng Nền tảng 

tích hợp ứng dụng và dịch vụ 

công nghệ thông tin (LGSP) 

tỉnh Khánh Hòa”; hiện Sở 

đang giải trình ý kiến thẩm 

định của Hội đồng thẩm định 

dự án. 

 

- Xây dựng Trung 

tâm giám sát, điều 

hành thông minh 

tỉnh Khánh Hòa 

(IOC): Từ tháng 

5/2022. 

- Xây dựng Kho 

dữ liệu dùng 

chung tỉnh Khánh 

Hòa: Từ tháng 

6/2022. 

Đã hoàn thành và đang chuẩn 

bị đưa vào sử dụng. 

 

- Nâng cấp hạ 

tầng kỹ thuật công 

nghệ thông tin 

phục vụ triển khai 

Đề án “Phát triển 

ứng dụng dữ liệu 

về dân cư, định 

danh và xác thực 

điện tử phục vụ 

chuyển đổi số 

quốc gia giai đoạn 

2022 - 2025, tầm 

nhìn đến năm 

2030”: Từ tháng 

5/2022. 

Đã có Tờ trình UBND tỉnh 

phê duyệt chủ trương đầu tư 

dự án. 

- Triển khai thí 

điểm Hệ thống 

thông tin nguồn 

cấp tỉnh: Từ tháng 

5/2022. 

Sở Thông tin và Truyền thông 

đã ban hành Kế hoạch số 

1306/KH-STTTT ngày 

20/5/2022 và đang tổ chức 

triển khai các nội dung tại Kế 

hoạch. 

- Triển khai Hệ 

thống thông tin 

báo cáo của tỉnh 

Khánh Hòa: Từ 

tháng 7/2022. 

Sở Thông tin và Truyền thông 

đã có văn bản báo cáo UBND 

tỉnh tại Công văn số 

1855/STTTT-CNTTBCVT 

ngày 07/7/2022. 

- Phát triển hệ 

thống giám sát, 

phân tích thông tin 

về dư luận xã hội 

và phản biện cộng 

Thực hiện từ tháng 9/2022 
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STT Nội dung, nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Nêu rõ kết quả thực hiện 

 (ghi rõ số, ký hiệu văn bản) 

đồng (Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy hỗ 

trợ): Từ tháng 

9/2022. 

- Triển khai Hệ 

thống thông tin 

tiếp nhận, trả lời 

phản ánh, kiến 

nghị của người 

dân, doanh nghiệp 

về kinh tế - xã hội 

tỉnh Khánh Hòa: 

Từ tháng 7/2022. 

Sở Thông tin và Truyền thông 

đã có văn bản trình UBND 

tỉnh ban hành Quy chế phối 

hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, 

kiến nghị của người dân, 

doanh nghiệp về kinh tế - xã 

hội trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa (1607/TTr-STTTT, 

15/6/2022. 

6.6 

Triển khai các nhiệm 

vụ chuyển đổi số 

thuộc lĩnh vực du lịch 

 

Sở Du 

lịch 

 

Các Sở, 

ban, 

ngành; 

UBND 

cấp 

huyện; 

các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

- Ứng dụng công 

nghệ thông tin 

trong số hóa, 

chuyển đổi số dữ 

liệu quản lý nhà 

nước về du lịch: 

Từ tháng 6/2022. 

Đang trong giai đoạn phê 

duyệt dự toán. 

- Xây dựng Trung 

tâm điều hành 

thông tin hỗ trợ 

khách du lịch: Từ 

tháng 7/2022. 

Đang hoàn chỉnh báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư theo ý 

kiến của Ban Văn hóa Xã hội 

– Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Xây dựng ứng 

dụng hướng dẫn 

du lịch ảo trên 

thiết bị di động: 

Từ tháng 7/2022. 

 

- Triển khai Nền 

tảng quản trị và 

kinh doanh du lịch 

của các cơ sở 

doanh nghiệp kinh 

doanh du lịch trên 

địa bàn tỉnh: Theo 

tiến độ triển khai 

từ Trung ương. 

Sở Du lịch đã trình UBND 

tỉnh Kế hoạch thúc đẩy sử 

dụng nền tảng số quản trị kinh 

doanh du lịch trên địa bàn tỉnh 

(1031/SDL-VP ngày 

09/6/2022). 

6.7 

Triển khai các nhiệm 

vụ chuyển đổi số 

thuộc lĩnh vực y tế 

 

Sở Y tế 

 

Các Sở, 

ban, 

ngành; 

UBND 

cấp 

huyện; 

các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

- Ứng dụng công 

nghệ thông tin 

trong khám bệnh, 

chữa bệnh và 

thanh toán bảo 

hiểm: Từ tháng 

7/2022 (thuê dịch 

vụ hàng năm). 

- Triển khai hệ 

thống khám chữa 

bệnh từ xa: Từ 
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STT Nội dung, nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Nêu rõ kết quả thực hiện 

 (ghi rõ số, ký hiệu văn bản) 

tháng 7/2022 

(thuê dịch vụ hàng 

năm). 

- Ứng dụng công 

nghệ thông tin kết 

nối các cơ sở cung 

ứng thuốc trên địa 

bàn tỉnh Khánh 

Hòa: Từ tháng 

7/2022 (thuê dịch 

vụ hàng năm). 

6.8 

Triển khai các nhiệm 

vụ chuyển đổi số 

thuộc lĩnh vực giáo 

dục và đào tạo 

 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

 

Các Sở, 

ban, 

ngành; 

UBND 

cấp 

huyện; 

các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

- Xây dựng cơ sở 

dữ liệu chuyên 

ngành giáo dục và 

đào tạo: Từ tháng 

9/2022. 

- Xây dựng Trung 

tâm điều hành về 

giáo dục và đào 

tạo tỉnh Khánh 

Hòa: Từ tháng 

9/2022. 

Thực hiện từ tháng 9/2022. 

6.9 

Triển khai các nhiệm 

vụ chuyển đổi số 

thuộc lĩnh vực nông 

nghiệp và phát triển 

nông thôn 

 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

 

Các Sở, 

ban, 

ngành; 

UBND 

cấp 

huyện; 

các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

- Xây dựng phần 

mềm đánh giá 

phân hạng sản 

phẩm OCOP: Từ 

tháng 6/2022. 

Đang trong giai đoạn đấu 

thầu. 

- Xây dựng hệ 

thống thông địa lý 

ngành lâm nghiệp 

dựa trên nền tảng 

GIS Khánh Hòa: 

Từ tháng 9/2022. 

- Trang bị hệ 

thống họp trực 

tuyến cho toàn 

ngành Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn: 

Từ tháng 9/2022. 

Thực hiện từ tháng 9/2022. 

6.10 

Triển khai các nhiệm 

vụ chuyển đổi số 

thuộc lĩnh vực văn 

hóa và thể thao 

 

Sở Văn 

hóa và 

Thể thao 

 

Các Sở, 

ban, 

ngành; 

UBND 

cấp 

huyện; 

các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

- Đầu tư phát triển 

Thư viện tỉnh theo 

mô hình thư viện 

số và thư viện tự 

động hóa: Từ 

tháng 9/2022 

- Ứng dụng công 

nghệ số trưng bày, 

quảng bá tiềm 

năng, giá trị di sản 

Thực hiện từ tháng 9/2022. 
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STT Nội dung, nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Nêu rõ kết quả thực hiện 

 (ghi rõ số, ký hiệu văn bản) 

văn hóa Khánh 

Hòa tại Bảo tàng 

tỉnh Khánh Hòa: 

Từ tháng 9/2022. 

- Ứng dụng mã 

QR-Guiding tại 

một số di tích 

Quốc gia trên địa 

bàn tỉnh Khánh 

Hòa: Từ tháng 

9/2022. 

6.11 

Triển khai các nhiệm 

vụ chuyển đổi số 

thuộc lĩnh vực giao 

thông vận tải 

Sở Giao 

thông vận 

tải 

 

Các Sở, 

ban, 

ngành; 

UBND 

cấp 

huyện; 

các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

Dự án xây dựng 

Trung tâm giám 

sát điều hành giao 

thông thông minh: 

Từ tháng 9/2022. 

Thực hiện từ tháng 9/2022. 

6.12 

Triển khai các nhiệm 

vụ chuyển đổi số 

thuộc lĩnh vực tài 

chính 

Sở Tài 

chính 

Các Sở, 

ban, 

ngành; 

UBND 

cấp 

huyện; 

các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

Từ tháng 12/2022 Thực hiện từ tháng 12/2022. 

6.13 

Triển khai chuyển đổi 

các Đài truyền thanh 

ứng dụng công nghệ 

thông tin – viễn thông 

 

UBND 

cấp 

huyện 

 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông; 

các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

- Chuyển đổi Đài 

truyền thanh ứng 

dụng công nghệ 

thông tin – viễn 

thông tại xã Vĩnh 

Lương, Phước 

Đồng, Vĩnh 

Trung, Vĩnh Hiệp 

(thành phố Nha 

Trang): Từ tháng 

5/2022. 

Đang trình thẩm định hồ sơ 

thiết kế chi tiết dự án “Đài 

truyền thanh ứng dụng công 

nghệ thông tin - viễn thông”. 

- Chuyển đổi Đài 

truyền thanh ứng 

dụng công nghệ 

thông tin – viễn 

thông tại xã Cam 

Thịnh Đông 

(thành phố Cam 

Ranh): Từ tháng 

Đang triển khai thi công, lắp 

đặt hệ thống thiết bị thuộc gói 

thầu “Chuyển đổi Đài truyền 

thanh ứng dụng công nghệ 

thông tin - viễn thông xã Cam 

Thịnh Đông”. 

 



28 

STT Nội dung, nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Nêu rõ kết quả thực hiện 

 (ghi rõ số, ký hiệu văn bản) 

5/2022. 

- Chuyển đổi Đài 

truyền thanh ứng 

dụng công nghệ 

thông tin – viễn 

thông tại xã Ninh 

Phú (thị xã Ninh 

Hòa): Từ tháng 

6/2022. 

Chưa thực hiện. 

- Chuyển đổi Đài 

truyền thanh ứng 

dụng công nghệ 

thông tin – viễn 

thông tại xã Cam 

Hòa, Cam Hiệp 

Bắc (huyện Cam 

Lâm): Từ tháng 

7/2022. 

Nhiệm vụ đã được HĐND 

huyện xem xét, phê chuẩn bổ 

sung vào Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021 

- 2025 của huyện; hiện 02 dự 

án này đang trình Sở Thông 

tin và Truyền thông cho ý 

kiến thẩm định thiết kế chi tiết 

công trình. 

(*Kết quả trên được tổng hợp qua báo cáo của cơ quan, đơn vị, địa phương và qua công tác theo 

dõi, cập nhật các văn bản các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi đến Sở Thông tin và Truyền 

thông)./. 
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